
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

216009-4 Bi hãm 7.1 3620 Router 027 1

216009-4 Bi hãm 7.1 6793D Cordless Screwdriver 020 1

216009-4 Bi hãm 7.1 6793D Cordless Screwdriver 021 1

216009-4 Bi hãm 7.1 6906 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

013 2

216009-4 Bi hãm 7.1 BTP130 Cordless 4 Mode Impact Driver 054 1

216009-4 Bi hãm 7.1 BTP140 Cordless 4 Mode Impact Driver 054 1

216009-4 Bi hãm 7.1 DTP140 Cordless 4 Mode Impact Driver 054 1

216009-4 Bi hãm 7.1 DTW1001 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

029 2

216009-4 Bi hãm 7.1 DTW1002 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

029 2

216009-4 Bi hãm 7.1 DTW1002XV Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

029 2

216009-4 Bi hãm 7.1 DTW1004 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

025 2

216009-4 Bi hãm 7.1 DTW1005 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

017 2

216009-4 Bi hãm 7.1 DTW800 Cordless Impact Wrench 029 2

216009-4 Bi hãm 7.1 HR160D Cordless Rotary Hammer 073 1

216009-4 Bi hãm 7.1 HR2010 Rotary Hammer 014 1

216009-4 Bi hãm 7.1 HR2400 Combination Hammer 086 1

216009-4 Bi hãm 7.1 HR2410 Rotary Hammer 016 1

216009-4 Bi hãm 7.1 HR2420 ROTARY HAMMER 24MM 017 1

216009-4 Bi hãm 7.1 RP1800 Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

073 1

216009-4 Bi hãm 7.1 RP1800F Router 073 1

216009-4 Bi hãm 7.1 RP1801 Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

073 1

216009-4 Bi hãm 7.1 RP1801F Router 073 1

216009-4 Bi hãm 7.1 RP1802 Router 073 1

216009-4 Bi hãm 7.1 RP1803 Router 073 1

216009-4 Bi hãm 7.1 RP1803F Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

073 1

216009-4 Bi hãm 7.1 RP2300FC Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

073 1

216009-4 Bi hãm 7.1 RP2301FC Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

073 1

216009-4 Bi hãm 7.1 RP2302FC Router 073 1

216009-4 Bi hãm 7.1 RP2303FC Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

073 1

216009-4 Bi hãm 7.1 TW001G Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

010 2

216009-4 Bi hãm 7.1 TW002G Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

010 2

216009-4 Bi hãm 7.1 TW003G Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

010 2

216009-4 Bi hãm 7.1 TW011G Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

017 2
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